
CÔNG TY CỔ PHẦN  NHÂN LỰC MAA GLOBAL

Doanh nghiệp cam kết nội dung thông tin về nhân viên nghiệm vụ trong Danh sách kèm theo là chính xác

Ngày ký HĐLĐ Thời gian làm việc Thời hạn HĐ

1 Mạnh Văn Tuyên 16/01/1984 Nam 121497586 đại diện pháp luật đại học tiếng Anh 10 0111136730 01/06/2018 '01/06/2018 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn

2 Đỗ Thị Tình 23/10/1985 Nữ 033185000076  tài chính đại học tiếng Anh 4 0112194653 01/06/2018 01/06/2018 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần Không thời hạn

3 Lê Quang Minh 9/21/1989 Nam 030089013270 phát triển thị trường đại học tiếng Nhật 5 0113006612 01/12/2022 01/12/2022 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 03 năm

4 Nguyễn Kim Sơn 29/10/1997 Nam 031097001004 phát triển thị trường đại học tiếng Nhật 1 4025325818 01/01/2022 01/01/2022 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 03 năm

5 Trịnh Đắc Thuấn 03/06/1990 Nam 036094004629 khác đại học tiếng Nhật 0 3121865861 01/10/2022 01/10/2022 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 03 năm

6 Nguyễn Thị Thúy 16/10/1990 Nữ 031090012901 phát triển thị trường đại học tiếng Nhật 0 3822461043 01/10/2022 01/10/2022 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 03 năm

7 Nguyễn Văn Mạnh 17/12/1992 Nam 030089013270 khác khác tiếng Nhật 1 3021010841 01/10/2022 01/10/2022 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 03 năm

8 Nguyễn Thị Nhàn 26/06/1988 Nữ 163057035 phát triển thị trường đại học tiếng Nhật 2 3621488310 01/02/2021 01/02/2021 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 03 năm

9 Nguyễn Thị Diệu Thùy '11/06/1992 Nữ 025188001747 chuẩn bị nguồn đại học tiếng Nhật 6 0112142627 01/05/2022 01/05/2022 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 03 năm

10 Đặng Thị Phượng 03/04/1990 Nữ 017015946 quản lý lao động đại học tiếng Nhật 2 0121877012 01/05/2022 01/05/2022 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 03 năm

11 Trần Công Bền 26/07/1986 Nam 001086012854 quản lý lao động Cao đẳng tiếng Nhật 5 0123352702 01/11/2022 01/11/2022 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 03 năm

12 Nguyễn Thị Kim Dung 12/08/1990 Nữ 121937671 giao dục định hướng đại học tiếng Nhật 6 0115142543 01/04/2021 01/04/2021 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 03 năm

13 Dương Thị Hà 08/04/1991 Nữ 026191001586   giao dục định hướng đại học tiếng Nhật 3 2621548037 01/01/2022 01/01/2022 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 03 năm

14 Đỗ Thị Thêm 27/06/1992 Nữ 013211571 giao dục định hướng Cao đẳng tiếng Nhật 3 0123243076 01/01/2022 01/01/2022 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 03 năm

15 Lê Thị Thảo 11/11/1996 Nữ 122246088  giao dục định hướng đại học tiếng Nhật 3 2421898140 01/07/2019 01/07/2019 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần 03 năm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2022

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

(Kèm theo văn bản số……ngày……tháng…..năm….. Đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ)

STT Họ và Tên

Thông tin về hợp đồng lao động ký với doanh nghiệp
Ngày bắt đầu tham gia 

BHXH tại DN
Mã số BHXH

Số năm 

kinh 

nghiệm

Năng lực ngoại 

ngữ

Trình độ 

chuyên môn
Vị trí nghiệp vụSố CCCD/CMT

Giới 

tính

Ngày tháng năm 

sinh


